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A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
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B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13: (1,5 điểm)
	-Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.
-Hóa học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.
-Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.
-Khoa học trái đất nghiên cứu về Trái đất và bầu khí quyển của nó.
-Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.
	0,35 điểm 

0,4 điểm 
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm 


	Câu 14: (0,5 điểm)
	-Chất tinh khiết (chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất.
Ví dụ: Nước cất
	0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 15: (1,5 điểm)
	1. Nhiệt kế y tế.
2. Đồng hồ bấm giây.
3. Cân y tế.
4. Thước dây.
5. Nhiệt kế thủy ngân.
6. Thước kẻ.
	0,25 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm 

	Câu 16: (1,0 điểm)
	a) Nước đã bay hơi mất nên không còn trên đĩa nữa.
b) Nước tổn tại ở 3 thể khác nhau: Thể rắn (viên nước đá), thể lỏng (nước trong đĩa), thể khí (hơi nước).
c) Sơ đổ: [image: ]

d) Nước loang đểu trên mặt đĩa vì các hạt liên kết lỏng lẻo nên nó trượt đều ra.

	0,25 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm 


	Câu 17: (1,0 điểm)
	-Nếu không khí không trong lành sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ con người. 
-Có thể gây bệnh về đường hô hấp hoặc nhiều bệnh khác. -Ngoài ra, không khí không trong lành còn ảnh hưởng tới các quá trình sản xuất, ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế của con người.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm 

	Câu 18: (1,0 điểm)
	-Đổ từ từ hỗn hợp trên vào phểu có giấy lọc , lúc này cát sẽ bị giữ lại và ta thu được dung dịch nước muối. 
-Cô cạn phần dung dịch nước muối đến khi nước bay hơi hết, ta thu được muối ở dạng rắn.
	0,25 điểm
 0,25 điểm 

	Câu 19: (1,0 điểm)
	Một số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm:
- Thực phẩm quá hạn sử dụng;
- Thực phẩm nhiễm khuẩn;
- Thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại;
- Thực phẩm được chế biến không đảm bảo quy trình vệ sinh.
	0,25 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm 





        

Hướng dẫn tìm và tải các tài liệu ở đây
https://forms.gle/LzVNwfMpYB9qH4JU6
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